
 

UBND XÃ KIẾN THỤY 

          TRƯỜNG TIỂU HỌC THUẬN THIÊN 

 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GHK I MÔN TOÁN LỚP 4 

Năm học 2025 – 2026 

 

STT Chủ đề, mạch kiến thức 

Số câu, 

số điểm, 

câu số 

Mức 1 

(Nhận biết) 

Mức 2 

(Hiểu) 

Mức 3 

(Vận dụng) 

TN TL TN TL TN TL 

1 Số học:    

- Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 100 000 000 

- Cộng, trừ các số trong phạm vi 1 000 000 

- Làm tròn số đến hàng trăm nghìn. 

Số câu 2  1   1 

Số điểm 2     1,5   1 

Câu số 
1 a, b 

2 a, b 
 5 a, b    8 a, b 

2 Đại lượng và đo đại lượng: 

- Đơn vị đo độ dài, khối lượng, thời gian, dung tích, diện tích. 

Số câu 1  1    

Số điểm 1  1,5    

Câu số 3 a, b  4 a, b    

3 Yếu tố hình học: 

- Góc, đơn vị đo góc.  

- Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song. 

Số câu    1   

Số điểm    1   

Câu số    6   

4 Giải toán có lời văn: 

Giải bài toán có liên quan đến rút về đơn vị. 

Số câu    1   

Số điểm    2   

Câu số    7   

 

TỔNG 

Số câu 
3  2 2  1 

3 4 1 

Số điểm 
3,0  3,0 3,0  1,0 

3,0 6,0 1,0 

 Tỉ lệ 30% 60% 10% 



UBND XÃ KIẾN THỤY 

TRƯỜNG TH THUẬN THIÊN  

 

Họ và tên: ……………………………   

BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 

Môn: Toán - Lớp 4 

Năm học 2025 - 2026 

Lớp: ………………………………….   (Thời gian làm bài: 50 phút )  

 

Câu 1: Chọn kết quả đúng: (1 điểm):M1 

a) Số gồm Bảy triệu,  năm trăm nghìn,  bảy chục nghìn,  sáu trăm viết là:   

A. 7 568 600            B. 7 570 600                C. 7 580 600 D. 6 580 600 

b) Chữ số 3 trong số 439 017 100 thuộc hàng nào? Lớp nào? 

A. Hàng nghìn, lớp nghìn            B. Hàng chục triệu, lớp triệu 

C. Hàng chục nghìn, lớp nghìn    D. Hàng triệu, lớp triệu 

Câu 2. Chọn kết quả đúng: (1 điểm) :M1 

a) Chữ số 5 trong số 234 563 006 có giá trị là bao nhiêu? 

A. 50 000     B. 500 C. 500 000                 D. 5 000 000 

b) Số 6 552 817 làm tròn đến hàng trăm nghìn được số: 

A. 6 750 000 B. 6 800 000 C. 6 700 000 D. 6 600 000 

Câu 3. Chọn kết quả đúng: (1 điểm) M1  

a) Điền dấu thích hợp vào chỗ trống:   20372 … 20 000 + 300 + 70 + 3 

       A.  >                              B. <            C. =                     D. + 

b) Giá trị của biểu thức 8 230 – 230  + 4 000 là: 

A. 10 000 B. 11 460 C. 12 230 D. 12 000 

Câu 4 ( 2 điểm) M2: Đánh dấu x vào ô sao cho phù hợp.  

Câu Đ S 

a) 3 thế kỉ = 300 năm   

b) 30 tấn 75 kg = 3075  kg   

c) 2 ngày 2 giờ  = 50 giờ   

d) Năm 2025 thuộc thế kỉ XXI   

Câu 5: (1 điểm) M2 

    Các số: 734 567,  243 567,  253 467,  76 543 sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:   

  A. 734 567, 243 567, 253 467, 76 543     B. 243 567, 734 567, 253 467, 76 543                  

  C. 734 567, 243 567, 76 543, 253 467     D. 734 567, 253 467, 243 567, 76 543 

Câu 6.  (1 điểm) M2  Cho hình vẽ như sau 



 

a) Nêu tên cặp cạnh song song với nhau? 

........................................................................ 

b) Nêu tên các cặp cạnh vuông góc với nhau? 

 ....................................................................... 

....................................................................... 

Câu 7(M2) (1 điểm)  

Nhân dịp đầu năm học mới, nhà sách Kim Đồng có chương trình khuyến mãi như 

sau: “Cứ mua 3 quyển sách được tặng 12 chiếc nhãn vở”. 

Theo em, Hòa muốn được tặng 28 chiếc nhãn vở thì cần mua bao nhiêu quyển 

sách? 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

Câu 8: (1 điểm) M3     Tính bằng cách thuận tiện: (1 điểm) M3 

a) 3785 + 3946 + 1215 +1054                                 b) 5672 - 233 - 367 + 3000 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HƯỚNG DẪN, ĐÁP ÁN CHẤM MÔN TOÁN GHKI LỚP 4 
 

Câu Đáp án  - Bài giải Điểm 

1                      a) B                              b)B 
1( Đúng mỗi phần 

được 0,5 điểm) 

2 
           a)C                              b) D 1( Đúng mỗi phần 

được 0,5 điểm) 

3 
           a)B                              b) D 1( Đúng mỗi phần 

được 0,5 điểm) 

4 
                     a) Đ                             c) Đ 

                     b) S                             d) Đ 

2( Đúng mỗi phần 

được 0,5  điểm) 

5 D 1 

6 
a) GM song song với IK                              

b) GM vuông góc với MK ;  MK vuông góc với KI 

1( Đúng mỗi phần 

được 0,5 điểm) 

7 

Bài giải 

Mỗi quyển vở được thưởng  là: 

12 : 3 = 4 (cái ) hoặc (chiếc) 

  Em Hòa muốn nhận được 28 cái nhãn vở thì cần mua 

số quyển vở là: 

28 : 4 = 7 ( quyển ) 

                           Đáp số: 7 quyển sách 

2 

             0,75 

 

0,75 

 

0,5 

8 

a) 3785 + 3946 + 1215 +1054 

  = ( 3785 + 1215 ) + ( 3946 + 1054 ) 

  = 5000 + 5000 = 10 000                 

 b) 5672 - 233 - 367 + 3000 
 = 5672 – (233 + 367) + 3000 

 = 5672 – 600 + 3000 

 = 8072 

1 

( Đúng mỗi phần 

được 0,5 điểm) 

 

Tổng  10 

 


